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  BỘ XÂY DỰNG                                                ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              ĐỀ THI KTHP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 27/4/2021 

                                                                                  Môn: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                          (Đáp án – Thang điểm gồm 2/2 trang) 

 

Câu Phần Nội dung Điểm 

1 a. 
Số phòng được thuê lúc cao điểm nhất là: 90% x 150 = 135 phòng 

CPBQ ngày = 135 x 250.000 = 33.750.000 đồng 

Số phòng được thuê vào lúc thấp nhất là: 40% x 150 = 60 phòng 

CPBQ ngày = 183.750.000/7 = 26.250.000 đồng 

Biến phí đơn vị = 
33.750.000 26.250.000

100.000
135 60





đ/phòng/ngày 

Định phí = 183.750.000 - (60 x 100.000 x7) = 141.750.000 đồng/tuần 

1,25 

b. 
Công thức dự toán chi phí :  

Định phí ngày = 141.750.000/7 = 20.250.000 đồng/ngày 

Y = 100.000X + 20.250.000 

(Với Y là tổng chi phí hoạt động và X số phòng được thuê) 

0,75 

Nếu số phòng thuê là 60% = 150 x 60% = 90 phòng 

Chi phí HĐ ngày = 100.000 x 90 + 20.250.000 = 29.250.000 đồng 

Chi phí HĐ tuần = 29.250.000 x7 = 204.750.000 đồng 

1,0 

Tổng cộng  3,0đ 

2 a. 
Số lượng sản phẩm A tiêu thụ = 170.000.000/34.000 = 5.000 sản phẩm 

Biến phí sản xuất chung = 5.000 x 5200 = 26.000.000 đồng 

Định phí sản xuất chung = 37.000.000 - 26.000.000 = 11.000.000 đồng 

0,75 

Báo cáo kết quả HĐKD - Năm 2019   

Số tt  Chỉ tiêu Số tiền 

1.  Doanh thu  170.000    

2. 

  

  

  

  

  

Biến phí  110.500    

   Chi phí NVL trực tiếp    38.500    

   Chi phí nhân công trực tiếp    25.000    

   Chi phí sản xuất chung    26.000    

   Chi phí bán hàng    12.000    

   Chi phí QLDN      9.000    

3. Số dư đảm phí    59.500    

4. 

  

  

  

Định phí    21.000    

   Chi phí sản xuất chung    11.000    

   Chi phí bán hàng      4.000    

   Chi phí QLDN      6.000    

5. Lợi nhuận    38.500    
 

0,75 

b. 
Tỷ lệ số dư đảm phí = 59.500/170.000 = 35% 

Doanh thu hòa vốn = 21.000/35% = 60.000 (ngđ) 
0,5 
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Câu Phần Nội dung Điểm 

Đơn giá chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thực tế 

Pthực tế = 
4.050.000.000

540.000
7.500

 đ/sp 0,5 

Xác định biến động giá và tổng biến động nguyên vật liệu trong tháng 

Biến động lượng: q1p0 - q0p0 = 175 trđ 

q0p0 = 5kg/sp x 100.000đ/kg x 7.500sp = 3.750 trđ 

=> q1p0 = 175 + 3.750 = 3.925 trđ 

Biến động giá: q1p1 - q1p0 = 4.050 - 3.925 = 125 trđ 

Tổng biến động chi phí NVL = 175 + 125 = 300 trđ 

1,0 

Tổng cộng  3,5đ 

3 a. 
Dự toán tiêu thụ sản phẩm của quý 2 - Năm 20xx  

Chỉ tiêu T4 T5 T6 Cả quý 

Số lượng SP tiêu thụ (sp)       2.400        2.700        2.900          8.000    

Đơn giá bán (trđ/sp)            50             50              50               50    

Tổng doanh thu (trđ)   120.000    135.000     145.000      400.000    

SỐ TIỀN DỰ KIẾN THU ĐƯỢC QUA CÁC QUÝ (triệu đồng) 

Tháng 3 chuyển sang     52.500            52.500    

Tiền thu được từ DT T4     72.000      48.000        120.000    

Tiền thu được từ DT T5     81.000       54.000      135.000    

Tiền thu được từ DT T6        87.000        87.000    

Tổng số tiền thu được   124.500    129.000     141.000      394.500    
 

 

 

1,75 

b. 
 

Dự toán mua hàng của quý 2 - Năm 20xx 

(Đvt: triệu đồng) 

Chỉ tiêu T4 T5 T6 Cả quý 

Số lượng tiêu thụ dự toán 2.400    2.700    2.900          8.000    

Số lượng tồn kho cuối kỳ 675    725    700              700    

Tổng nhu cầu 3.075    3.425    3.600           8.700    

Số lượng tồn kho đầu kỳ 600    675    725              600    

Số lượng hàng cần mua 2.475          2.750          2.875            8.100    

Đơn giá mua 35 35 35 35 

Trị giá hàng mua 86.625    96.250    100.625        283.500    

SỐ TIỀN DỰ KIẾN THU ĐƯỢC QUA CÁC THÁNG (triệu đồng) 

Tháng 3 chuyển sang     30.000              30.000    

Chi cho hàng mua T4  60.637,5     25.987,5         86.625,0    

Chi cho hàng mua T5    67.375,0     28.875,0       96.250,0    

Chi cho hàng mua T6      70.437,5       70.437,5    

Tổng tiền chi mua hàng  90.637,5     93.362,5     99.312,5     283.312,5    
 

1,75 

Tổng cộng 3.5đ 

 


